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Giá Bát Nâng Hạ

Mã sản phẩm Kích thước sản phẩm
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Kích thước lắp đặt
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Tải trọng
(Kg)

Chất liệu Đơn vị Giá niêm yết
(VND)

Thông tin sản phẩm

Chất liệu: Inox 304

Cơ cấu nâng hạ trợ lực, giúp dễ dàng kéo lên xuống tích hợp 
giảm chấn êm ái khi đóng

Sử dụng để bát đĩa sau khi rửa hoặc lưu trữ bát đĩa trong 
tủ bếp trên

Phụ kiện bao gồm: khung nâng, hai rổ inox, tay cầm, 
bộ phanh giảm chấn, vít và phụ kiện để lắp đặt

Màu sắc: Inox xước mờ phối hợp hoàn hảo với nội thất bếp 
hiện đại

PT-NH700 664x280x560 670x300x630 18 kg Inox 304 Bộ 7.600.000

7.830.000764x280x560 770x300x630 19 kg Inox 304 BộPT-NH800

8.170.000864x280x560 870x300x630 20 kg Inox 304 BộPT-NH900

Giá Bát Cố Định

Mã sản phẩm Kích thước sản phẩm
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Kích thước lắp đặt
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Tải trọng
(Kg)

Chất liệu Đơn vị Giá niêm yết
(VND)

Thông tin sản phẩm

Chất liệu: Inox 304

Thiết kế 2 tầng cố định, tối ưu không gian tủ bếp trên, khung 
nhôm định hình chắc chắn, chống cong vênh

Sử dụng sắp xếp bát đĩa ngăn nắp và thoát nước hiệu quả 
trong tủ bếp

Phụ kiện bao gồm: khung nhôm định hình, rổ inox 2 tầng, 
khay hứng nước và bộ vít, tai lắp đặt

Màu sắc: Khung nhôm xám lì, rổ inox xước mờ sang trọng 
và hiện đại

PT-BD700 664x280x650 670x300x670 7 kg Inox 304 Bộ 2.300.000

2.500.000764x280x650 770x300x670 7 kg Inox 304 BộPT-BD800

2.630.000864x280x650 870x300x670 7 kg Inox 304 BộPT-BD900

BẾP       PHỤ KIỆN TỦ TRÊN



Giá Nồi Đa Năng

Mã sản phẩm Kích thước sản phẩm
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Kích thước lắp đặt
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Tải trọng
(Kg)

Chất liệu Đơn vị Giá niêm yết
(VND)

Thông tin sản phẩm

Chất liệu: Inox 304

Ray trượt giảm chấn 2 chiều, khoảng cách đóng êm 53mm

Sử dụng để đựng bát đĩa, xoong nồi và dụng cụ nấu ăn 

Đa dạng kích thước phù hợp mọi không gian bếp

Phụ kiện bao gồm: rổ inox, ray trượt giảm chấn 2 chiều,  
khay hứng nước, rổ đựng cốc chén và phụ kiện để lắp đặt

Màu sắc: Inox sơn trắng, Xám đậm phối hợp hoàn hảo 
với nội thất bếp hiện đại

PT-GN700 664x475x175 670x500x250 35 kg Inox 304 Bộ 2.960.000

3.060.000764x475x175 770x480x250 35 kg Inox 304 BộPT-GN800

3.160.000864x475x175 870x480x250 35 kg Inox 304 BộPT-GN900

Giá Bát Tủ Dưới

Mã sản phẩm Kích thước sản phẩm
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Kích thước lắp đặt
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Tải trọng
(Kg)

Chất liệu Đơn vị Giá niêm yết
(VND)

Thông tin sản phẩm

Chất liệu: Inox 304

Ray trượt giảm chấn 2 chiều, khoảng cách đóng êm 53mm

Sử dụng để đựng bát đĩa, xoong nồi và dụng cụ nấu ăn 

Đa dạng kích thước phù hợp mọi không gian bếp

Phụ kiện bao gồm: rổ inox, ray trượt giảm chấn 2 chiều,  
khay hứng nước, rổ đựng cốc chén và phụ kiện để lắp đặt

Màu sắc: Inox sơn trắng, Xám đậm phối hợp hoàn hảo 
với nội thất bếp hiện đại

PT-GB700 664x475x175 670x500x250 35 kg Inox 304 Bộ 3.060.000

3.160.000764x475x175 770x480x250 35 kg Inox 304 BộPT-GB800

3.260.000864x475x175 870x480x250 35 kg Inox 304 BộPT-GB900

BẾP       PHỤ KIỆN TỦ DƯỚI



Kệ Dao Thớt

Mã sản phẩm Kích thước sản phẩm
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Kích thước lắp đặt
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Tải trọng
(Kg)

Chất liệu Đơn vị Giá niêm yết
(VND)

Thông tin sản phẩm

Chất liệu: Inox 304

Ray trượt giảm chấn 2 chiều, khoảng cách đóng êm 53mm, 
tích hợp hệ thống ray trượt định hướng chống rung lắc 

Sử dụng để cài dao thớt, đựng chai lọ và dụng cụ nấu ăn 

Phụ kiện bao gồm: rổ inox, bộ khung đỡ, ray trượt giảm chấn 
2 chiều, giỏ đựng đũa, bộ cài dao, khay hứng nước và phụ kiện 
để lắp đặt

Màu sắc: Inox xước mờ, xám đậm

Chất liệu: Inox 304

Ray trượt giảm chấn 2 chiều, khoảng cách đóng êm 53mm, 
tích hợp hệ thống ray trượt định hướng chống rung lắc 

Sử dụng để đựng chai lọ và dụng cụ nấu ăn 

Phụ kiện bao gồm: rổ inox, bộ khung đỡ, ray trượt giảm chấn 
2 chiều, giỏ đựng đũa, bộ cài dao, khay hứng nước và phụ kiện 
để lắp đặt

Màu sắc: Inox xước mờ, xám đậm

PT-DT300 255x440x490 260x500x550 35 kg Inox 304 Bộ 3.500.000

PT-DT250 205x440x490 210x500x550 35 kg Inox 304 Bộ 3.400.000

PT-DT400 355x440x490 360x500x550 35 kg Inox 304 Bộ 3.700.000

3.600.000305x440x490 310x500x550 35 kg Inox 304 BộPT-DT350

Kệ gia vị đồ khô

Mã sản phẩm Kích thước sản phẩm
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Kích thước lắp đặt
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Tải trọng
(Kg)

Chất liệu Đơn vị Giá niêm yết
(VND)

Thông tin sản phẩm

PT-GV300 255x440x490 260x500x550 35 kg Inox 304 Bộ 3.500.000
PT-GV250 205x440x490 260x500x550 35 kg Inox 304 Bộ 3.400.000

3.600.000305x440x490 310x500x550 35 kg Inox 304 BộPT-GV350
3.700.000355x440x490 310x500x550 35 kg Inox 304 BộPT-GV350
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BẾP       PHỤ KIỆN TỦ DƯỚI
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Thùng gạo mặt gương đen

Mã sản phẩm Kích thước sản phẩm
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Kích thước lắp đặt
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Dung tích
(Kg)

Chất liệu Đơn vị Giá niêm yết
(VND)

Thông tin sản phẩm

Chất liệu: nhựa thực phẩm, mặt gương đen

Thiết kế dạng cố định, chắc chắn, không sử dụng ray trượt, 
phù hợp lắp âm tủ dưới, tiếp kiệm không gian và dễ thao tác 

Sử dụng chất liệu nhựa thực phẩm bền, chịu lực, chống ẩm 
mốc và côn trùng xâm nhập hiệu quả

Phụ kiện bao gồm: Thùng gạo, 4 chân nhựa điều chỉnh độ cao 
và phụ kiện để lắp đặt

Màu sắc hiện đại, hai gương cường lực màu đen đễ dàng   
phối hợp với nội thất bếp sang trọng và đẳng cấp

PT -TG300 265x480x650 270x300x670 20 kg Nhựa thực phẩm Chiếc 2.490.000

Mã sản phẩm Kích thước sản phẩm
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Kích thước lắp đặt
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Dung tích
(Kg)

Chất liệu Đơn vị Giá niêm yết
(VND)

PT -TGB300 265x480x650 270x300x670 20 kg Nhựa thực phẩm Chiếc 2.490.000

Thùng gạo mặt gương bạc
Thông tin sản phẩm

BẾP       PHỤ KIỆN TỦ DƯỚI

Chất liệu: Nhựa thực phẩm, mặt gương bạc

Thiết kế dạng cố định chắc chắn, không sử dụng ray trượt, 
phù hợp lắp âm tủ dưới, tiết kiệm không gian và dễ thao tác

Chất liệu mặt kính chịu lực chống va đập, phía sau phần thùng 
chứa chất liệu Nhựa ABS  cao cấp và INOX chống gỉ, giúp 
chống ẩm mốc và côn trùng xâm nhập hiệu quả.

Phụ kiện bao gồm: Thùng gạo, 4 chân nhựa điều chỉnh độ cao 
và phụ kiện để lắp đặt.

Màu sắc hiện đại, mặt gương cường lực, màu gương sáng dễ 
dàng phối hợp với nội thất bếp sang trọng và đẳng cấp



Thùng rác vuông đôi

Mã sản phẩm Kích thước sản phẩm
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Kích thước lắp đặt
(Rộng*Sâu*Cao) mm

Dung tích
(Lít)

Chất liệu Đơn vị Giá niêm yết
(VND)

Thông tin sản phẩm

Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp

Thiết kế thông minh- có 2 ngăn chứa rác vô cơ / hữu cơ

Sử dụng ray giảm chấn êm ái, thao tác nhẹ nhàng khi kéo ra
kéo vào

Có nắp đậy rời, có thể tháo lắp vệ sinh dễ dàng, nắp đậy giúp 
cho mùi từ rác thải không bị lây lan ra ngoài không khí, bảo vệ 
vệ sinh an toàn cho gia đình

Phù hợp lắp khoang riêng: gắn cánh / âm tủ 

PT -TR300 250x452x365 270x500x380 20 lít/ngăn Nhựa ABS Bộ 2.590.000

BẾP       PHỤ KIỆN TỦ DƯỚI



BẾP       CHẬU/VÒI

CR1HN_VU I304 KT 78*43

Đặc tính sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Chậu rửa bát
Chất liệu
Màu sắc
Bề mặt
Độ dày
Thoát nước
Phụ kiện đi kèm

Kích thước sản phẩm (mm)
Siphon
Cắt đá lắp âm (mm)

780*430
Ø140

750*400

1 hố
Inox 304

Crom
Công nghệ Nano tech chống nước

4.0 mm + 1.0mm
140mm

Ống thoát, khay rửa, chậu đựng nhỏ

Hình ảnh phụ kiện

Giá: 4.280.000 VNĐ

780

43
0

Ø14
0

CHẬU INOX NHỎ THỚT LỖ INOX SIPHON



BẾP       CHẬU/VÒI

CR1HN_IN I304 KT 75*46

Đặc tính sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Chậu rửa bát
Chất liệu
Màu sắc
Bề mặt
Độ dày
Thoát nước
Phụ kiện đi kèm

Kích thước sản phẩm (mm)
Siphon
Cắt đá lắp âm (mm)

750*460*
Ø185

720*440

1 hố
Inox 304

Crom
Công nghệ Nano tech chống nước

3.5 mm + 5.0mm
185mm

Chậu rửa Inox nhỏ, ống thoát nước

Hình ảnh phụ kiện

Giá: 4.150.000 VNĐ

Ø185

750

46
0

CHẬU INOX NHỎ GIÁ ÚP BÁT INOX SIPHON



BẾP       CHẬU/VÒI

CHẬU INOX NHỎ GIÁ ÚP BÁT INOX SIPHON

CR1HN_IN I304 KT 78*48

Đặc tính sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Chậu rửa bát
Chất liệu
Màu sắc
Bề mặt
Độ dày
Thoát nước
Phụ kiện đi kèm

Kích thước sản phẩm (mm)
Siphon
Cắt đá lắp âm (mm)

780*480
Ø185

750*450

1 hố
Inox 304

Crom
Công nghệ Nano tech chống nước

Thành chậu 4.0 mm, thân chậu 8.0mm
185mm

Ống thoát nước, 01 thớt, 01 giá Inox, 01 
chậu rửa Inox nhỏ, 01 rổ Inox úp bát

Giá: 4.150.000 VNĐ

780

48
0

Ø185

Hình ảnh phụ kiện



BẾP       CHẬU/VÒI

RỔ INOX THOÁT NƯỚC SIPHON

CR2H_CAN KT 82*45

Đặc tính sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Chậu rửa bát
Chất liệu
Màu sắc
Bề mặt
Độ dày
Thoát nước
Phụ kiện đi kèm

Kích thước sản phẩm (mm)
Siphon
Cắt đá lắp âm (mm)

820*450
Ø110

780*420

2 hố
Inox 304

Crom
Công nghệ Nano tech chống nước

2.2 mm + 0.5mm
110mm

01 giá gá úp bát, 01 ống thoát nước

Hình ảnh phụ kiện

Giá: 1.580.000 VNĐ

820
45

0

Ø110

Ø110



BẾP       CHẬU/VÒI

CR1HĐ KT_60*45

Đặc tính sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Chậu rửa bát
Chất liệu
Màu sắc
Bề mặt
Độ dày
Thoát nước
Phụ kiện đi kèm

Kích thước sản phẩm (mm)
Siphon
Cắt đá lắp âm (mm)

600*450
Ø110

560*420

1 hố
Inox 304

Crom
Công nghệ Nano tech chống nước

2.7 mm + 0.5mm
110mm

01 giá gá úp bát, 01 ống thoát nước

Giá: 1.200.000 VNĐ

RỔ INOX THOÁT NƯỚC SIPHON

600
45

0Ø110
Hình ảnh phụ kiện



BẾP       CHẬU/VÒI

VRB_012A Giá: 3.250.000 VNĐ

26
0

230

600

12
0

31
0

25
0

60

Nguyên vật liệu

Bề mặt

Hình dáng

Chức năng

Linh phụ kiện

Hợp kim đồng 61% 
tiêu chuẩn Châu Âu CW617N

PVD Chrome

Thiết kế vòi cong, đầu vòi hơi phình

Nóng lạnh + Xoay 360° + Rút dây 
+ 2 chế độ xả

(Dòng chảy tạo bọt + dòng chảy phun mưa

2 dây cấp + quả đối trọng 
+ van trộn nóng lạnh

Nguyên vật liệu

Hình dáng

Cơ cấu

Chức năng

Linh phụ kiện

Inox mạ Crom bóng

Thiết kế vòi cong Silicon

Vòi Silicon

Nóng lạnh + Xoay 360°  + 2 chế độ xả
(Dòng chảy tạo bọt + dòng chảy phun mưa

2 dây cấp + van trộn nóng lạnh

57
5 260

11
0
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0�
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47

80

VRB_DL11A Giá: 5.400.000 VNĐ



BẾP       CHẬU/VÒI

VRB_012B Giá: 2.650.000 VNĐ

Nguyên vật liệu

Bề mặt

Hình dáng

Chức năng

Linh phụ kiện

Inox 304

PVD Chrome

Vòi thiết kế bo góc vuông

Nóng lạnh + Xoay 360°  + 2 chế độ xả
(Dòng chảy tạo bọt + dòng chảy phun mưa

2 dây cấp + van trộn nóng lạnh

30
0

220

12
0

8°

45

Nguyên vật liệu

Hình dáng

Cơ cấu

Chức năng

Linh phụ kiện

Inox mạ Crom bóng

Thiết kế bo góc vuông

Vòi rút kéo ra Pull - out spray

Nóng lạnh + Xoay 360°  
+ Dòng chảy tạo bọt tiết kiệm nước

2 dây cấp + quả đối trọng 
+ van trộn nóng lạnh

VRB-011A Giá: 2.650.000 VNĐ
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BẾP       CHẬU/VÒI
41

0

VRB_DL17 Giá: 2.180.000 VNĐ

23
0

200

50

120*90*30

90

Nguyên vật liệu

Bề mặt

Hình dáng

Chức năng

Linh phụ kiện

Hợp kim đồng 61% 
tiêu chuẩn Châu Âu CW617N

PVD Chrome

Thiết kế bo tròn, đầu vòi cong

Nóng lạnh + Xoay 360° + Rút dây 
+ 2 chế độ xả

(Dòng chảy tạo bọt + dòng chảy phun mưa

2 dây cấp + van trộn nóng lạnh

VRB_DL18 Giá: 2.200.000 VNĐ

26
0

220mm

230 41
0

Nguyên vật liệu

Bề mặt

Hình dáng

Chức năng

Linh phụ kiện

Hợp kim đồng 61% 
tiêu chuẩn Châu Âu CW617N

PVD Chrome

Thiết kế bo tròn, dáng cổ ngỗng

Nóng lạnh + Xoay 360° + Rút dây 
+ 2 chế độ xả

(Dòng chảy tạo bọt + dòng chảy phun mưa

2 dây cấp + quả đối trọng 
+ van trộn nóng lạnh



BẾP       CHẬU/VÒI

Nguyên vật liệu

Hình dáng

Cơ cấu

Chức năng

Linh phụ kiện

Inox mạ Crom bóng

Thiết kế bo tròn, đầu vòi cong

Cần cứng

Nóng lạnh + Xoay 360°  
+ Dòng chảy tạo bọt tiết kiệm nước

2 dây cấp  
+ van trộn nóng lạnh

VRB-INL2A Giá: 980.000 VNĐ

42
0

11
3

50

Ø41

Ø24
220

VRB_DL16 Giá: 1.600.000 VNĐ

Nguyên vật liệu

Bề mặt

Hình dáng

Chức năng

Linh phụ kiện

Hợp kim đồng 61% 
tiêu chuẩn Châu Âu CW617N

PVD Chrome

Thiết kế bo tròn, đầu vòi cong

Nóng lạnh + Xoay 360° + Rút dây 
+ 2 chế độ xả

(Dòng chảy tạo bọt + dòng chảy phun mưa

2 dây cấp + van trộn nóng lạnh

42
0
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0

200
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